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1 121041-0001 Nguyễn Hữu Tài Nam 18/04/1989
Tp.Hồ Chí 

Minh
Kinh TS tự do

ĐH Kỹ thuật Công nghệ 

TP.HCM
CQ Công nghệ thông tin 2011 Khá o

2 121041-0002 Vũ Hoàng Giang Nam 11/11/1989 Thanh Hóa Kinh 16/05/2011 Cty TNHH Gia Thịnh Học Viện CN BCVT CQ Công nghệ thông tin 2011 TBK o

3 121041-0003 Đinh Văn Hoàng Nam 01/05/1989
Tp.Hồ Chí 

Minh
Kinh 21/08/2009

Cty TNHH Điện tử Tin học Hiếu 

Toàn Phát
Học Viện CN BCVT CQ Công nghệ thông tin 2011 TB o

4 121041-0004 Lê Thành Trí Nam 25/04/1990
Tp.Hồ Chí 

Minh
Kinh 15/04/2011

Cty TNHH TM&DV Vi Tính 

Trọng Tín
ĐH Nguyễn Tất Thành CQ Công nghệ thông tin 2011 TB o

5 121041-0005 Phạm Văn Danh Nam 20/06/1990 Phú Yên Kinh 01/08/2011
Cty TNHH Giải Pháp Tin Học 

Non Việt Nam
ĐH Nguyễn Tất Thành CQ Công nghệ thông tin 2011 TB o ƯT2

6 121041-0006 Trần Thanh Tâm Nam 01/06/1989
Tp.Hồ Chí 

Minh
Kinh 15/02/2011

Cty TNHH 1TV TM&DV Hành 

Tinh Số
ĐH CNTT Gia Định CQ Công nghệ thông tin 2011 TBK o

7 121041-0007 Lê Thanh Huyền Nữ 19/07/1990
Tp.Hồ Chí 

Minh
Kinh 24/03/2011

Cty TNHH TMDV SX Điện 

Điện Tử Đông Dương
Học Viện CN BCVT CQ Công nghệ thông tin 2012 TBK o

8 121041-0008 Nguyễn Ngọc Quang Nam 10/04/1990 Bình Định Kinh 04/04/2011
Cty TNHH TM-DV Xuất Nhập 

Khẩu Chấn Hưng

CĐ Công Thương 

TPHCM
CQ Công nghệ thông tin 2011 TBK o

9 121041-0009 Phan Nguyễn Tuấn Nam 23/01/1989 Hà Tĩnh Kinh 15/04/2011
Cty CP Thủy Điện Srok Phu 

Mieng IDICO
Học Viện CN BCVT CQ Công nghệ thông tin 2012 TB o

10 121041-0010 Thái Mỹ Tú Nữ 30/04/1990
Tp.Hồ Chí 

Minh
Hoa TS tự do CĐ CNTT TPHCM CQ Công nghệ thông tin 2011 Khá o

11 121041-0011 Nguyễn Văn Tài Nam 09/10/1982 Tiền Giang Kinh 25/09/2009
Cty TNHH TM DV Kỹ Thuât 

Kim Bảo An
CĐ CNTT TPHCM CQ Công nghệ thông tin 2011 TBK o

12 121041-0012 Nguyễn Tấn Hòa Nam 11/12/1990
Tp.Hồ Chí 

Minh
Kinh 10/03/2011

Cty TNHH DV-TM SX Phần 

Mềm Ý Việt
ĐH Nguyễn Tất Thành CQ Công nghệ thông tin 2011 TB o

13 121041-0013 Nguyễn Văn Khánh Nam 11/08/1990 Bắc Giang Kinh 01/03/2010
Cty TNHH TM Văn Phòng Phẩm 

M&T

ĐH Ngoại Ngữ Tin Học 

TPHCM
CQ Công nghệ thông tin 2012 TBK o

14 121041-0014 Phan Trung Nguyên Nam 08/08/1989
Tp.Hồ Chí 

Minh
Kinh 16/05/2011

Cty CP Thiết Kế Xây Dựng TM 

Hoàng Giang
Học Viện CN BCVT CQ Công nghệ thông tin 2012 TBK o

15 121041-0015 Bạch Quốc Vương Nam 18/07/1988 Gia Lai Kinh 10/03/2011
Cty TNHH TM Con Đường Kế 

Tiếp
CĐ CNTT TPHCM CQ Công nghệ thông tin 2012 TBK o

16 121041-0016 Cao Thành Luân Nam 14/11/1989 Bình Định Kinh 28/02/2011
Cty TNHH Kiến Trúc Á 

Architecture Asia
CĐ CNTT TPHCM CQ Công nghệ thông tin 2012 TBK o

17 121041-0017 Phòng Khắc Lâm Nam 15/04/1990 Đồng Nai Hoa 10/05/2011 Cty Cổ phần Vạn Hội Phát Fosup CĐ CNTT TPHCM CQ Công nghệ thông tin 2012 TBK o

18 121041-0018 Hoàng Thị Thái Bình Nữ 22/02/1989 Bình Phước Kinh 09/06/2011 CTy TNHH SX và TM Mộc Việt
CĐ Công Thương 

TPHCM
CQ Công nghệ thông tin 2011 TB o
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19 121041-0019 Nguyễn Thanh Thiện Nam 20/07/1985 Quảng Ngãi Kinh 02/05/2011
Cty TNHH Giải pháp Mặt Trời 

Mọc
HV Công nghệ BCVT CQ Công nghệ thông tin 2011 TBK o

20 121041-0020 Trần Văn Đức Nam 11/12/1986 Bình Thuận Kinh 20/12/2010 Cty TNHH Quốc tế Hoàn Mỹ CĐ CNTT TPHCM CQ Công nghệ thông tin 2012 TBK o ƯT2

21 121041-0021 Bùi Ngọc Thọ Nam 27/09/1990 Quảng Nam Kinh TS tự do
CĐ Kinh tế - Kỹ thuật 

Phú Lâm
CQ Công nghệ thông tin 2011 Khá o

22 121041-0022 Phan Thế Anh Nam 10/10/1989 Thái Bình Kinh 01/06/2011
Cty TNHH vận tải và Đại lý vận 

tải Đa Phương Thức
CĐ CNTT TPHCM CQ Công nghệ thông tin 2011 TBK o

23 121041-0023 Nguyễn Ngọc Huy Nam 06/08/1990 Quảng Ngãi Kinh 01/04/2011
Cty TNHH Schenker Gemadeft 

Logistics VN

CĐ Công Thương 

TPHCM
CQ Công nghệ thông tin 2012 TB o

24 121041-0024 Nguyễn Đức Thạnh Nam 02/09/1989 Kiên Giang Kinh 15/03/2010
Doanh nghiệp Tư nhân Tân Sinh 

Viên

CĐ Cộng đồng Kiên 

Giang
CQ Tin học ứng dụng 2011 TBK x

Bảo lưu kết quả 

học BSKT

25 121041-0025 Kiều Minh Tiến Nam 02/05/1988 Kiên Giang Kinh 15/05/2011
Doanh nghiệp Tư nhân Tân Sinh 

Viên

CĐ Cộng đồng Kiên 

Giang
CQ Tin học ứng dụng 2011 TBK x

Bảo lưu kết quả 

học BSKT

26 121041-0026 Bùi Tuấn Lâm Nam 20/05/1989 Bình Định Kinh 15/11/2010
Cty TNHH Thương mại-Dịch vụ 

Mỹ Mỹ
CĐ CNTT TPHCM CQ Công nghệ thông tin 2012 TBK o

27 121041-0027 Nguyễn Minh Huy Nam 20/05/1990
Tp.Hồ Chí 

Minh
Kinh 25/05/2011

Cty TNHH Thương mại SX Trâu 

Vàng

ĐH KHTN-ĐHQG 

TPHCM
CQ Công nghệ thông tin 2011 TBK o

28 121041-0028 Trần Đình An Nam 09/06/1989 Tiền Giang Kinh 01/12/2010
Cty TNHH Tích hợp hệ thống 

CMC Sài Gòn

CĐ Kỹ Thuật công nghệ 

Vạn Xuân
CQ Công nghệ thông tin 2011 TBK o

29 121041-0029 Mai Hồng Nhiểm Nữ 20/11/1990 Bến Tre Kinh 01/06/2011 Cty TNHH Hoàng Linh Thư ĐH Nguyễn Tất Thành CQ Công nghệ thông tin 2011 TB o

30 121041-0030 Nguyễn Anh Tuấn Nam 14/09/1991 Quảng Bình Kinh TS tự do CĐ CNTT TPHCM CQ Công nghệ thông tin 2012 Khá o

31 121041-0031 Trần Quang Khải Nam 08/06/1988 Tây Ninh Kinh 26/04/2010 Cty Cổ Phần Thế Giới Di Động
Sĩ Quan Kỹ Thuật Quân 

sự
CQ Công nghệ thông tin 2009 TBK o

32 121041-0032 Mã Vinh Hưng Nam 16/08/1990 Bạc Liêu Hoa 01/05/2011 Cty TNHH CNTT Khuê Tú
CĐ Kỹ Thuật Cao 

Thắng
CQ Công nghệ thông tin 2011 TBK o

33 121041-0033 Trần Quốc Anh Nam 30/09/1990 Hà Tĩnh Kinh TS tự do ĐH Sài Gòn CQ Công nghệ thông tin 2012 Khá o

34 121041-0034 Châu Đức Trí Nam 13/03/1990 Phú Yên Kinh 10/08/2010
Cty TNHH Thương mại và Dịch 

vụ Nina
HV Công nghệ BCVT CQ Công nghệ thông tin 2012 TBK o

35 121041-0035 Lê Trường Giang Nam 23/01/1989 Tiền Giang Kinh 10/04/2011
Cty TNHH Dịch vụ Tư vấn Song 

Bảo

CĐ Kỹ Thuật công nghệ 

Vạn Xuân
CQ Công nghệ thông tin 2012 TB o

36 121041-0036 Vũ Trần Khoa Nam 01/03/1989
Tp.Hồ Chí 

Minh
Kinh 17/03/2011

Cty TNHH Thương mại và Xuất 

Nhập Khẩu Sao Mai

ĐH Kỹ thuật công nghệ 

TPHCM
CQ Công nghệ thông tin 2011 TB o

37 121041-0037 Võ Bá Duy Nam 29/04/1990 An Giang Kinh 05/01/2011 Cty TNHH In Bao bì Vịnh Tuấn CĐ CNTT TPHCM CQ Công nghệ thông tin 2012 TBK o

38 121041-0038 Đinh Tiến Hảo Nam 17/05/1984 Nam Định Kinh 07/05/2008
Cty Cổ phần Thông tin Tín 

Nhiệm

HV Công nghệ Nam 

Úc(TafeSA)
CQ Công nghệ thông tin 2011 TBK o

39 121041-0039 Lầu Dẩu Phúc Nam 15/08/1988 Lâm Đồng Hoa 01/02/2011
Cty TNHH Cơ khí Xây dựng 

Việt Nga
ĐH CNTT Gia Định CQ Công nghệ thông tin 2011 TBK o
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40 121041-0040 Nguyễn Thị Bảo Hạnh Nữ 05/03/1990 Đồng Tháp Kinh TS tự do ĐH Cần Thơ CQ Tin Học 2012 Khá x

41 121041-0041 Nguyễn Văn Thanh Nam 15/09/1989 Đăk Lăk Kinh 20/05/2011
Cty TNHH SX Thương mại DV 

Xây dựng Hảo Phát
HV Công nghệ BCVT CQ Công nghệ thông tin 2012 TBK o

42 121041-0042 Nguyễn Thị Tuyết Trinh Nữ 19/07/1990 Tây Ninh Kinh 01/10/2010
Cty TNHH SX Thương mại DV 

Xây dựng Hảo Phát
HV Công nghệ BCVT CQ Công nghệ thông tin 2012 TBK o

43 121041-0043 Nguyễn Minh Tâm Nam 14/10/1989 Đồng Nai Kinh 25/07/2011
Cty TNHH MTV Xây dựng TM 

Trường Thanh
HV Công nghệ BCVT CQ Công nghệ thông tin 2011 TBK o

44 121041-0044 Bùi Minh Nam Nam 12/11/1988
Tp.Hồ Chí 

Minh
Kinh 02/05/2011

Cty Cổ phần Xây dựng Cấp thoát 

nước Gia Định

ĐH KHTN-ĐHQG 

TPHCM
CQ Công nghệ thông tin 2011 TBK o

45 121041-0045 Ỳ Gia Ngân Nữ 14/09/1990 Đồng Nai Hoa TS tự do
CĐ Công Thương 

TPHCM
CQ Công nghệ thông tin 2011 Khá o

46 121041-0046 Giêng Phát Thành Nam 10/09/1989 Đồng Nai Hoa 01/07/2011
Cty TNHH Giải pháp CNTT 

Khai Sáng

ĐH KHTN-ĐHQG 

TPHCM
CQ Công nghệ thông tin 2010 TBK o

47 121041-0047 Võ Văn Trí Nam 10/06/1988 Bình Định Kinh 04/05/2010
Doanh nghiệp Tư nhân Khách 

sạn Xuân Trường

CĐ Công nghiệp Tuy 

Hòa
CQ Tin học ứng dụng 2010 TBK x

Bảo lưu kết quả 

học BSKT

48 121041-0048 Nguyễn Tiến Hà Nam 22/07/1989 Hà Tĩnh Kinh 20/06/2011
Cty TNHH SX Thương mại DV 

Xây dựng Hảo Phát
HV Công nghệ BCVT CQ Công nghệ thông tin 2012 TBK o

49 121041-0049 Đoàn Thị Kim Yến Nữ 09/11/1989 Đồng Nai Kinh 01/06/2011
Cty TNHH Tư vấn Đầu tư Tín 

Phát
ĐH Nguyễn Tất Thành CQ Công nghệ thông tin 2011 TB o

50 121041-0050 Nguyễn Ngọc Chúc Nam 20/10/1990 Đăk Lăk Kinh 01/05/2011 Cty TNHH Công nghệ KhaTech CĐ Sư phạm Nha Trang CQ Công nghệ thông tin 2012 TBK o

51 121041-0051 Dương Quốc Chính Nam 15/03/1989 Nam Định Kinh 05/09/2010
Doanh nghiệp Tư nhân Nét Đoàn 

Kết
CĐ CNTT TPHCM CQ Công nghệ thông tin 2011 TB o

52 121041-0052 Phạm Quang Vinh Nam 29/12/1987
Bà Rịa - Vũng 

Tàu
Kinh 01/03/2010

Cty Cổ phần TM và DV Xem 

Sơn
ĐH GTVT TPHCM CQ Công nghệ thông tin 2011 TB o

53 121041-0053 Lu Tích Vũ Nam 26/11/1989 Đồng Nai Nùng TS tự do
ĐH Kỹ thuật công nghệ 

TPHCM
CQ Công nghệ thông tin 2012 Khá o ƯT1

54 121041-0054 Tăng Trọng Đạo Nam 31/05/1988
Tp.Hồ Chí 

Minh
Kinh 20/04/2011

Cty TNHH TMDV Xây dựng Lệ 

Thủy

ĐH KHTN-ĐHQG 

TPHCM
CQ Công nghệ thông tin 2011 TBK o

55 121041-0055 Nguyễn Thành Đạt Nam 01/01/1990 Tây Ninh Kinh 06/06/2011 UBND xã Long Phước
ĐH Tài nguyên và Môi 

trường TPHCM
CQ Hệ thống thông tin 2011 TBK x

56 121041-0056 Đặng Quốc Tiệp Nam 12/09/1989 Phú Yên Kinh TS tự do
CĐ Kinh tế-Công nghệ 

TP HCM
CQ Công nghệ thông tin 2010 Khá o

57 121041-0057 Trần Thị Thu Hà Nữ 24/06/1990 Quảng Trị Kinh 10/04/2011
Cty TNHH DVTM Xây dựng 

Nan Chen

CĐ Công Thương 

TPHCM
CQ Công nghệ thông tin 2011 TBK o

58 121041-0058 Y Lua Niê Nam 05/01/1987 Đăk Lăk Ê-đê 05/07/2011
Cty Cổ phần Giải pháp Công 

nghệ Tầm Nhìn

CĐ Kỹ Thuật công nghệ 

Vạn Xuân
CQ Công nghệ thông tin 2012 TB o ƯT1

59 121041-0059 Vũ Xuân An Nam 18/04/1991 Thái Bình Kinh TS tự do
ĐH Kỹ thuật công nghệ 

TPHCM
CQ Công nghệ thông tin 2012 Khá o

60 121041-0060 Nguyễn Minh Tuấn Nam 18/04/1987 Gia Lai Kinh 01/10/2010
Cty TNHH Công nghiệp Việt 

Nhật

CĐ Công nghệ thông tin-

ĐH Đà Nẵng
CQ CN Mạng và T.Thông 2009 TB x
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61 121041-0061
Trương Thị Bùi 

Mỹ
Linh Nữ 02/03/1990 Bình Định Kinh 15/06/2011

TT Viễn thông Đồng Xoài-VT 

Bình Phước
ĐH Nguyễn Tất Thành CQ Công nghệ thông tin 2011 TB o

62 121041-0062 Nguyễn Thị Thùy Trâm Nữ 19/07/1989 Bình Thuận Kinh 01/06/2011
Cty TNHH TMDV Cung Toàn 

Cầu

ĐH Tài nguyên và Môi 

trường TPHCM
CQ Tin học ứng dụng 2012 TBK x

63 121041-0063 Nguyễn Thị Linh Uyên Nữ 17/12/1990 Quảng Ngãi Kinh TS tự do
CĐ CNTT Hữu Nghị 

Việt-Hàn
CQ Khoa học máy tính 2011 Khá x

Bảo lưu kết quả 

học BSKT

64 121041-0064 Nguyễn Trường Sơn Nam 28/02/1989 Đồng Tháp Kinh 01/05/2011
Cty Cổ phần SX Tin học Sáng 

Tạo

CĐ Kinh tế-Kĩ thuật Sài 

Gòn
CQ Công nghệ thông tin 2012 TBK o

65 121041-0065 Nguyễn Trần Hữu Thắng Nam 26/03/1989 Phú Yên Kinh 14/11/2010
Cty TNHH Kĩ thuật-Công nghệ 

An Tín

CĐ Công nghiệp Tuy 

Hòa
CQ Tin học ứng dụng 2010 TB x

66 121041-0066 Trần Trung Hiếu Nam 03/12/1990
Tp.Hồ Chí 

Minh
Kinh 01/06/2011

Cty TNHH DVTM Viễn thông 

Hồng Ngọc
ĐH Sài Gòn CQ Công nghệ thông tin 2012 TB o

67 121041-0067 Vy Thị Hậu Nữ 25/10/1985 Lạng Sơn Nùng 25/09/2009
Chi nhánh thương mại tổng hợp 

Đồng Đăng

ĐH Công nghiệp TP 

HCM
CQ Khoa học máy tính 2008 TBK x ƯT1

68 121041-0068 Huỳnh Kim Thùy Nữ 28/01/1975 Tiền Giang Kinh 10/02/2010
Cty Cổ phần Phần mềm Hoàng 

Phát
ĐH Bách Khoa Hà Nội CQ Tin Học 2000 TB x

69 121041-0069 Hà Văn Nghĩa Nam 08/10/1989 Hà Nam Kinh 15/07/2010 Cty TNHH TM-SX và DV Trẻ
CĐ Kĩ thuật công nghệ 

Vạn Xuân
CQ Công nghệ thông tin 2011 TBK o

70 121041-0070 Trần Văn Đức Nam 01/07/1988 Bình Định Kinh 01/02/2011
Cty Cổ phần trang trí nội thất 

Đồng Tâm

CĐ Công Thương 

TPHCM
CQ Công nghệ thông tin 2010 TBK o

71 121041-0071 Nguyễn Quốc Cường Nam 07/09/1982 Đăk Lăk Kinh 01/01/2008 Cty Cổ phần Viễn thông FPT
ĐH KHTN-ĐHQG 

TPHCM
CQ Công nghệ thông tin 2007 TB o

72 121041-0072 Vũ Hoàng Hải Nam 01/07/1989 Bình Dương Kinh TS tự do
ĐH Kỹ thuật công nghệ 

TPHCM
CQ Công nghệ thông tin 2012 Khá o

73 121041-0073 Lê Trần Chinh Nam 17/04/1990 Tiền Giang Kinh TS tự do ĐH Sài Gòn CQ Công nghệ thông tin 2012 Khá o

74 121041-0074 Nguyễn Trường Lâm Nam 01/01/1989 Đồng Nai Kinh 31/07/2011 Cty TNHH TM-SX và DV Trẻ
CĐ Kỹ Thuật công nghệ 

Vạn Xuân
CQ Công nghệ thông tin 2011 TBK o

75 121041-0075 Nguyễn Thanh Bằng Nam 01/10/1989 Đồng Nai Kinh TS tự do
CĐ Viễn Đông TP 

HCM
CQ Tin học ứng dụng 2011 Khá x

76 121041-0076
Nguyễn Khắc 

Thanh
Long Nam 26/11/1990 Vĩnh Long Kinh TS tự do

CĐ Sư phạm kỹ thuật 

Vĩnh Long
CQ Tin Học 2012 Giỏi x

77 121041-0077 Nguyễn Tuấn Nam 01/10/1987 Lâm Đồng Kinh 01/07/2011
Cty TNHH SXTM DV Giải trí 

Thực Lực
CĐ CNTT TPHCM CQ Công nghệ thông tin 2012 TBK o

78 121041-0078 Nguyễn Hồng Trọn Nam 03/04/1990 Long An Kinh 15/05/2011 Cty TNHH DV Thiên Hải Dương CĐ CNTT TPHCM CQ Công nghệ thông tin 2011 TBK o

79 121041-0079 Trần Thị Hà Nữ 08/10/1989 Bình Định Kinh 20/05/2011
Cty TNHH TM-DV Cung Toàn 

Cầu

ĐH Tài nguyên và Môi 

trường TPHCM
CQ Tin học ứng dụng 2012 TBK x

80 121041-0080 Bùi Hữu Đặng Nam 25/06/1987 Gia Lai Kinh 01/05/2011
Cty TNHH DV Hàng Hải Phú 

Mỹ
HV Công nghệ BCVT CQ Công nghệ thông tin 2010 TBK o

81 121041-0081 Nguyễn Trọng Sinh Nam 24/10/1988 Đăk Lăk Kinh 01/10/2010
Cty TNHH Giải pháp mạng Viễn 

thông Việt
HV Công nghệ BCVT CQ Công nghệ thông tin 2011 TBK o
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82 121041-0082 Phan Văn Công Thông Nam 19/09/1990 Bình Thuận Kinh 03/06/2011 Cty TNHH Công nghệ Hoàn Mỹ
CĐ Kinh tế-Kĩ thuật Sài 

Gòn
CQ Công nghệ thông tin 2012 TBK o

83 121041-0083 Lê Quang Thanh Nam 14/02/1990
Thừa Thiên - 

Huế
Kinh TS tự do

CĐ Công nghệ - ĐH Đà 

Nẵng
CQ Công nghệ thông tin 2012 Khá o

84 121041-0084 Lê Hồ Trọng Nghĩa Nam 31/10/1987 Hậu Giang Kinh 01/02/2011 Thành đoàn Rạch Giá
CĐ Cộng đồng Kiên 

Giang
CQ Tin học ứng dụng 2011 TBK x

Bảo lưu kết quả 

học BSKT

85 121041-0085 Võ Minh Tâm Nam 19/11/1987 Trà Vinh Kinh 01/02/2011 Cty TNHH Tin Học Thành Nhân
ĐH KHTN-ĐHQG 

TPHCM
CQ Công nghệ thông tin 2011 TB o

86 121041-0086 Bùi Văn Hạnh Nam 16/02/1990 Đăk Lăk Kinh 10/06/2011 Cty Cổ phần Khánh Ngọc CĐ Sư phạm Nha Trang CQ Công nghệ thông tin 2012 TBK o

87 121041-0087 Nguyễn Hoàng Nam 11/09/1990 Đăk Lăk Kinh TS tự do
CĐ CNTT Hữu Nghị 

Việt-Hàn
CQ Khoa học máy tính 2011 Khá x

Bảo lưu kết quả 

học BSKT

88 121041-0088 Nguyễn Thành Toàn Nam 27/02/1988 Khánh Hòa Kinh 07/01/2011
Cty TNHH Đầu tư và Phát triển 

Vuông Tròn

ĐH Công nghiệp TP 

HCM
CQ Tin Học 2010 TBK x

89 121041-0089 Võ Hùng Thái Vũ Nam 08/12/1987 An Giang Kinh 01/07/2011 Cty TNHH TM-DV Phước Liên
ĐH KHTN-ĐHQG 

TPHCM
CQ Công nghệ thông tin 2009 TB o

90 121041-0090 Bùi Anh Tuấn Nam 01/04/1983
Tp.Hồ Chí 

Minh
Kinh 16/05/2010

Cty TNHH Truyền hình cáp 

SaigonTourist

ĐH KHTN-ĐHQG 

TPHCM
CQ Công nghệ thông tin 2005 TB o

91 121041-0091 Trần Nguyễn Thái Phước Nam 16/12/1991
Tp.Hồ Chí 

Minh
Kinh TS tự do CĐ CNTT TPHCM CQ Công nghệ thông tin 2012 Khá o

92 121041-0092 Lưu Tài Nam 20/10/1988 Quảng Nam Kinh 20/05/2011 Cty TNHH TMDV Tân Khải Hà
ĐH khoa học tự nhiên 

tp. HCM
CQ Công nghệ thông tin 2011 TB o

93 121041-0093 Trần Thế Sơn Nam 04/01/1989 Bình Định Kinh 07/07/2011
Cty TNHH Xây dựng Điện 

Nguyệt Sơn

CĐ Kỹ Thuật công nghệ 

Vạn Xuân
CQ Công nghệ thông tin 2012 TB o

94 121041-0094 Lâm Chi Phong Nam 02/05/1991 Bình Thuận Kinh 01/05/2011 Cty TNHH Đức Huy CĐ CNTT TPHCM CQ Công nghệ thông tin 2012 TBK o

95 121041-0095 Lâm Chi Thuận Nam 02/05/1991 Bình Thuận Kinh TS tự do CĐ CNTT TPHCM CQ Công nghệ thông tin 2012 Khá o

96 121041-0097 Đinh Quốc Kỳ Nam 20/01/1988 Bình Định Kinh 15/09/2010 Cty TNHH Nam Hàn
ĐH KHTN-ĐHQG 

TPHCM
CQ Công nghệ thông tin 2010 TBK o

97 121041-0098 Nguyễn Hữu Anh Huy Nam 17/07/1989 Khánh Hòa Kinh TS tự do
Sĩ Quan CH-KT Thông 

tin
CQ Công nghệ thông tin 2011 Khá o

98 121041-0099 Nguyễn Thị Ngân Nữ 19/01/1990 Lào Cai Kinh TS tự do ĐH Thành Đô CQ Công nghệ thông tin 2011 Khá o

99 121041-0100 Nguyễn Thành Tiến Nam 14/11/1991 Đồng Nai Kinh 03/04/2011
Cty TNHH SX-TM-DV Hữu 

Thành
CĐ CNTT TPHCM CQ Công nghệ thông tin 2012 TBK o

100 121041-0101 Võ Thị Anh Thư Nữ 25/08/1990 Long An Kinh 18/05/2011
Cty TNHH Thiết bị máy tính Hà 

Nội Lab
ĐH Nguyễn Tất Thành CQ Công nghệ thông tin 2011 TB o

101 121041-0102 Hà Duy Vũ Nam 14/04/1984 Đăk Lăk Kinh 05/06/2009
Cty TNHH TMDV CNC nguyễn 

Gia

CĐ Công nghiệp Thực 

phẩm TPHCM
CQ Công nghệ thông tin 2009 TBK o ƯT2

102 121041-0103 Phạm Minh Trung Nam 09/12/1984
Tp.Hồ Chí 

Minh
Kinh 15/03/2011

Cty TNHH TMDV CNC nguyễn 

Gia

CĐ Công nghiệp Thực 

phẩm TPHCM
CQ Công nghệ thông tin 2008 TBK o
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103 121041-0104 Nguyễn Duy Phương Nam 10/04/1988 Bình Thuận Kinh 05/01/2011 Cty TNHH TMDV Ánh Hằng HV Công nghệ BCVT CQ Công nghệ thông tin 2011 TBK o

104 121041-0105 Trịnh Hoàng Thịnh Nam 07/02/1985
Thừa Thiên - 

Huế
Kinh 01/12/2010

Cty Cổ phần Đầu tư TM Thành 

Tài
CĐ KT Vin-HemPich CQ Công nghệ thông tin 2007 TBK o

105 121041-0106
Nguyễn Thị 

Thanh
Huyền Nữ 10/11/1991 Đồng Nai Kinh TS tự do HV Công nghệ BCVT CQ Công nghệ thông tin 2012 Khá o

106 121041-0107 Trần Thị Hồng Hà Nữ 20/08/1991 Bình Định Kinh 30/05/2011
Cty TNHH TM-KTS Hùng 

Thanh
HV Công nghệ BCVT CQ Công nghệ thông tin 2012 TBK o

107 121041-0108 Nguyễn Sơn Hải Nam 15/08/1991 Quảng Trị Kinh 10/05/2011
Cty TNHH MTV Tin học Tư 

Duy Mới
HV Công nghệ BCVT CQ Công nghệ thông tin 2012 TBK o

108 121041-0109 Nguyễn Thị Kim Loan Nữ 19/09/1989 Bình Phước Kinh 22/03/2011
Cty TNHH MTV Tin học Tư 

Duy Mới
HV Công nghệ BCVT CQ Công nghệ thông tin 2012 TBK o

109 121041-0110 Lê Thành Lâm Nam 27/12/1991
Tp.Hồ Chí 

Minh
Kinh 10/03/2011

Cty TNHH MTV Tin học Tư 

Duy Mới
HV Công nghệ BCVT CQ Công nghệ thông tin 2012 TBK o

110 121041-0111 Trần Tấn Đạt Nam 18/06/1991 Bến Tre Kinh 10/03/2011
Cty TNHH MTV Tin học Tư 

Duy Mới
HV Công nghệ BCVT CQ Công nghệ thông tin 2012 TBK o

111 121041-0112 Nguyễn Thu Trang Nữ 16/10/1991 Lạng Sơn Kinh 10/05/2011
Cty TNHH MTV Tin học Tư 

Duy Mới
HV Công nghệ BCVT CQ Công nghệ thông tin 2012 TBK o

112 121041-0113 Trần Thị Tuyết Thu Nữ 24/04/1991 Cà Mau Kinh 05/03/2011
Cty TNHH MTV Tin học Tư 

Duy Mới
HV Công nghệ BCVT CQ Công nghệ thông tin 2012 TBK o

113 121041-0114 Ngyễn Mạnh Hoàng Nam 13/10/1991 Hải Phòng Kinh TS tự do HV Công nghệ BCVT CQ Công nghệ thông tin 2012 Khá o

114 121041-0115 Phan Thành Phú Nam 29/09/1991
Tp.Hồ Chí 

Minh
Kinh TS tự do CĐ CNTT TPHCM CQ Công nghệ thông tin 2012 Giỏi o

115 121041-0116 Lê Xuân Hiền Nữ 10/02/1991
Tp.Hồ Chí 

Minh
Kinh 10/04/2011

Cty TNHH MTV Tin học Tư 

Duy Mới
HV Công nghệ BCVT CQ Công nghệ thông tin 2012 TBK o

116 121041-0117 Lê Mai Quyên Nữ 01/01/1991
Tp.Hồ Chí 

Minh
Kinh 03/01/2011 Cty TNHH-TMDV-VT Phi Kiểm HV Công nghệ BCVT CQ Công nghệ thông tin 2012 TBK o

117 121041-0118 Lê Thị Thùy Liên Nữ 13/08/1989 Lâm Đồng Kinh 20/05/2010
Cty TNHH TMDV Vi tính Sao 

Mai

Sĩ Quan Kỹ Thuật Quân 

sự
CQ Công nghệ thông tin 2011 TBK o

118 121041-0119 Phạm Đình Vũ Nam 25/11/1990 Bình Thuận Kinh 15/05/2011
Cty TNHH MTV KD-DV Hoàng 

Anh
ĐH Nguyễn Tất Thành CQ Công nghệ thông tin 2012 TB o

119 121041-0120 Phạm Văn Tình Nam 13/05/1991 Tây Ninh Kinh 16/05/2011
Cty TNHH Dược phẩm Khang 

Thịnh
CĐ CNTT TPHCM CQ Công nghệ thông tin 2012 TBK o

120 121041-0121 Nguyễn Quang Đức Nam 11/09/1990 Hải Dương Kinh 30/05/2011 Cty TNHH Nissin Logistics(VN) HV Công nghệ BCVT CQ Công nghệ thông tin 2012 TBK o

121 121041-0122 Vũ Quang Thịnh Nam 05/08/1989
Tp.Hồ Chí 

Minh
Kinh 30/08/2010

Cty Cổ phần Thiết kế XD-TM 

Hoàng Giang
HV Công nghệ BCVT CQ Công nghệ thông tin 2012 TB o

122 121041-0123 Văn Đức Đăng Khoa Nam 18/08/1991 Lâm Đồng Kinh 12/04/2011
Cty TNHH MTV Tin học Tư 

Duy Mới
HV Công nghệ BCVT CQ Công nghệ thông tin 2012 TBK o

123 121041-0124 Nguyễn Sơn Tùng Nam 18/08/1989 Thái Bình Kinh 16/05/2011
Cty Cổ phần Thiết kế XD-TM 

Hoàng Giang
HV Công nghệ BCVT CQ Công nghệ thông tin 2010 TBK o
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124 121041-0125 Võ Duy Vũ Nam 10/09/1991 Quảng Ngãi Kinh 03/05/2011
Cty TNHH MTV Tin học Tư 

Duy Mới
HV Công nghệ BCVT CQ Công nghệ thông tin 2012 TBK o

125 121041-0126 Lê Khắc Duy Anh Nam 10/09/1990 Hà Nội Kinh 10/03/2011
Cty TNHH MTV DV Tư vấn 

Như Quang

ĐH Kỹ thuật công nghệ 

TPHCM
CQ Công nghệ thông tin 2012 TB o

126 121041-0127 Ngô Thị Phương Thảo Nữ 19/01/1990 Quảng Ninh Kinh 30/09/2011
Cty TNHH TM DV XD Tuấn 

Khoa

ĐH tài nguyên và môi 

trường Hà Nội
CQ Tin học 2011 TBK x

127 121041-0128 Phạm Đình Bảo Lộc Nam 27/09/1991 Kiên Giang Kinh 10/02/2011
Cty TNHH SX TM-DV điện cơ 

Trường Phát

CĐ công nghệ thông tin 

tp. Hồ Chí Minh
CQ Công nghệ thông tin 2012 TBK o

PHÓ GIÁM ĐỐC

Danh sách này có : 127 thí sinh

KT.GIÁM ĐỐC

Người Lập  Biểu CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Phạm Hải Quỳnh TS.VŨ TUẤN LÂM
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